MA TRẬN ĐỀ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 5

	Mạch nội dung
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ 
	TL
	TN

KQ 
	TL
	TN

KQ 
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	

	2.  Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	3

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	2,0

	3. Địa lí Việt Nam
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	3,0
	
	
	
	
	2,0
	3,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	2
	
	1
	
	1
	4
	5

	
	Số điểm
	4,0
	
	1,0
	3,0
	
	1,0
	
	1,0
	5,0
	5,0
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	Lịch sử
 Câu 1. (1điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ? ( M1)
A. Việt Nam.

B. Hồng Công (Trung Quốc).

C. Thái

Lan.

D. Lào.

 Câu 2. (1điểm) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? ( M1)
A. 5/6/1911.

B. 6/5/1911
C. 2/9/1945.

D. 19/8/1976.

Câu 3. (1điểm) Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp ? ( M3 )
 Câu 4. (1điểm) Vì sao thực dân pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thành pháo đài khổng lồ của Pháp tại Đông Dương ? ( M4 )  

Câu 5. ( 1 điểm ) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra tại đâu và vào thời gian nào ?( M2 )
A. Tại Chiêm Hóa ( Tuyên Quang ) - tháng 2 - 1952
B. Tại Đông Khê - năm 1950
C. Tại chiến khu Việt Bắc - năm 1953
D. Tại Hà Nội
Địa lí
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 5. (1điểm)  Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở các phía :  ( M1)  
A. Đông, Nam và Tây.
B. Bắc, Đông và Nam.
C. Đông, Nam và Đông Nam
D. Đông, Nam và Tây Nam.

Câu 6. (1điểm)  Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là : ( M1)
A. Chăn Nuôi
B. Trồng trọt
C. Trồng rừng
D. Nuôi và đánh bắt cá, tôm.
Câu 7. (2điểm)  Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng băng và ven biển ? ( M2)  
Câu 8. (1điểm)  Hãy kể tên 5 nhà máy điện lớn ở nước ta mà em biết ? ( M2) 



HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ-LỚP 5A1
Lịch sử : (5 đ)

Câu 1:  ( 1điểm) - Ý- B
Câu 2: (1điểm) - Ý- A
Câu 3: (1điểm) 
          Thắng lợi của chiến dịch biên giới thu - đông 1950 tạo một chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Đưa cuộc kháng chiến vào giai đoạn mới ,giai đoạn chúng ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.   
Câu 4: (1điểm) 
 
Thực dân Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ kiên cố nhất chiến trường Đông Dương nhằm thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, giành lại thế chủ động trên chiến trường và có thể kết thúc chiến tranh.
Câu 5: ( 1 điểm ) - ý - A
Địa lí:  ( 5 điểm)
Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào D
Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào B
 Câu 7: (2điểm)  

    - Vì vùng đồng băng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,........
 Câu 8: (1điểm)

  - Thủy điện Hòa Bình, Trị An, I-a-li, Thác Bà. Nhiệt điện Phả Lại, nhiệt điện Phú Mĩ.....

